
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MAPLE

0109486645

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

8560

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Không bao gồm hoạt động của các trung tâm )

7810

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Dạy ngoại ngữ, tin học dạy kỹ năng đàm thoại, đào 
tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy máy tính

8559(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

10. Giáo dục nhà trẻ
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 
MAPLE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAPLE INTERNATIONAL EDUCATION 
GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: MAPLE INTERNATIONAL EDUCATION GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915683383
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Giáo dục mẫu giáo
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8512

12. Giáo dục tiểu học
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8521

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

14. Giáo dục trung học cơ sở
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8522

15. Giáo dục trung học phổ thông
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8523

16. Đào tạo sơ cấp 8531

17. Giáo dục thể thao và giải trí
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8551

18. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
( Hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
phép)

8552

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
QUYẾT

Thôn Văn Cú, Xã 
An Đồng, Huyện 
An Dương, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

255.000 25.500.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 255.000 25.500.000.000 51,000

0350910017
02

2 NGUYỄN 
THỤY OANH   
                 

Tổ 4, Phường 
Hùng Vương, 
Thành phố Phúc 
Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 12.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 12.500.000.000 25,000

0011760227
01
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3 NGUYỄN THỊ 
HIỀN

Số 22 Lô B TT 
Tổng cục Hậu cần 
BCA, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 12.000.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 12.000.000.000 24,000

0421790003
72

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001176022701
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỤY OANH                    Nữ

07/09/1976 Kinh Việt Nam

19/06/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035091001702
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Cú, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Văn Cú, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN QUYẾT Nam

08/08/1991 Kinh Việt Nam

03/04/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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